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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và thi người đẹp, người mẫu
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015.
II. BỐ CỤC DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định bao gồm 06 Chương, 37 Điều quy định về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu:

Chương I gồm 06 Điều (từ Điều 1 đến Điều 6) quy định phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc quản lý nhà nước đối với các hoạt động thuộc lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Chương II gồm 02 Mục, 11 Điều (từ Điều 7 đến Điều 17) quy định điều kiện, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể kinh doanh dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và thẩm quyển, thủ tục hành chính quản lý đối với hoạt động này.

Chương III gồm 02 Mục, 06 Điều (từ Điều 18 đến Điều 23) quy định điều kiện, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể sản xuất, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; hoạt động phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu và thẩm quyển, thủ tục hành chính quản lý đối với hoạt động này.

Chương IV gồm 02 Mục 09 Điều (từ Điều 24 đến Điều 32) quy định điều kiện, quyền, nghĩa vụ của các chủ thể tổ chức thi người đẹp, người mẫu; điều kiện, quyền, nghĩa vụ của thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và thẩm quyển, thủ tục hành chính quản lý đối với hoạt động này.
Chương V gồm 02 Điều (từ Điều 33 đến Điều 34) quy định các trường hợp và thẩm quyền, trình tự thực hiện thu hồi giấy phép.
Chương VI gồm 03 Điều (từ Điều 35 đến Điều 37) quy định về hiệu lực thi hành, tổ chức thực hiện.
III. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Chương I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; sản xuất, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu; thi người đẹp và người mẫu trên lãnh thổ Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với: Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nghệ thuật biểu diễn tại Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Khái niệm một số từ ngữ được giải thích để thống nhất cách hiểu trong quá trình thực thi, áp dụng như sau: Các hoạt động nghệ thuật biểu diễn; biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; người biểu diễn; các loại hình nghệ thuật biểu diễn; bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; tác phẩm âm nhạc; tác phẩm sân khấu; thi người đẹp; thi người mẫu; cuộc thi Hoa hậu; cuộc thi Hoa khôi; vẻ đẹp tự nhiên…
Điều 4. Chính sách của Nhà nước

Dự thảo Nghị định quy định những chính sách nhằm khuyến khích tổ chức, cá nhân Việt Nam tham gia sáng tạo, biểu diễn nghệ thuật; huy động các nguồn lực xã hội đầu tư, tài trợ nghiên cứu, giữ gìn, phát huy giá trị các loại hình nghệ thuật; đào tạo, bồi dưỡng tài năng nghệ thuật trẻ…
Điều 5. Nội dung quản lý nhà nước

Nội dung quản lý nhà nước của dự thảo Nghị định gồm: Xây dựng, thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực; hợp tác quốc tế đối với lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; cấp giấy phép; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Điều 6. Cơ quan quản lý nhà nước

Các cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước đối với hoạt động được quy định trong Nghị định này gồm: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ủy ban nhân dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố.

Chương II - BIỂU DIỄN NGHỆ THUẬT, TRÌNH DIỄN THỜI TRANG

Mục 1. Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Điều 7. Đối tượng và điều kiện kinh doanh dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Các chủ thể được tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ biểu diễn, trình diễn thời trang là các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 8. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Dự thảo Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của các đối tượng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Điều 7.

Điều 9. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép, hiệu lực của giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang 
- Kế thừa những quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP đồng thời bổ sung quy định tiếp nhận thông báo biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (hiện quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL) và cắt giảm một số thủ tục hành chính để phù hợp với chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ.
- Nội dung hiệu lực của giấy phép kế thừa quy định tại Điều 10 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP và quy định cụ thể hơn hiệu lực không gian, thời gian.
- Quy định trường hợp cấp lại giấy phép nhưng không phải nộp phí thẩm định nội dung chương trình.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước nơi tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
Cơ quan quản lý nhà nước nơi tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ sẽ phối hợp với cơ quan cấp phép thực hiện một số nội dung như sau: Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức; đảm bảo an ninh, an toàn theo đúng quy định pháp luật để chương trình được tổ chức hiệu quả; chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tổ chức chương trình tại địa phương theo phân cấp.
Điều 11. Một số trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không phải đề nghị cấp giấy phép nhưng phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền
Quy định này kế thừa một số trường hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không phải đề nghị cấp giấy phép nhưng phải thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.

Điều 12. Tổ chức các cuộc thi và liên hoan các loại hình nghệ thuật
Quy định này kế thừa nội dung Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL các nội dung sau: Thẩm quyền tổ chức, thời gian tổ chức và cơ cấu giải thưởng của các cuộc thi, liên hoan các loại hình nghệ thuật.
Bổ sung quy định về các cuộc thi loại hình nghệ thuật được tổ chức từ nguồn xã hội hóa.

Mục 2. Người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Điều 13. Quyền nghĩa vụ của người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Dự thảo Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của các cá nhân tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trong nước và cá nhân có yếu tố nước ngoài.

Điều 14. Hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của cá nhân có yếu tố nước ngoài
Các trường hợp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có yếu tổ nước ngoài bao gồm: cá nhân là người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam.

Điều 15 đến Điều 16. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép, hiệu lực của giấy phép cho cá nhân là người nước ngoài, giấy phép cho cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biều diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại Việt Nam

Dự thảo Nghị định quy định nội dung này như sau: 

- Đối với hoạt động của cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, dự thảo Nghị định quy định thủ tục cấp phép trực tiếp cho đối tượng này không phải thông qua các pháp nhân Việt Nam, giấy phép có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc và có thời hạn sử dụng. Các nghệ sỹ chịu trách nhiệm tuân thủ quy định pháp luật theo giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp. 

- Đối với hoạt động của cá nhân là người nước ngoài sẽ kế thừa quy định của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP.

- Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan liên quan trong thủ tục cấp giấy phép cho nghệ sỹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về Việt Nam biểu diễn. 

Điều 17. Các trường hợp cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép biểu diễn
Dự thảo Nghị định quy định một số trường hợp cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép biểu diễn nhằm khuyến khích các cá nhân tham gia hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính.
Nội dung quy định này phải đảm bảo cơ sở để quản lý hoạt động của các cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và có cơ sở để xử lý khi có hành vi vi phạm.

Chương III - SẢN XUẤT, LƯU HÀNH BẢN GHI ÂM, GHI HÌNH CA MÚA NHẠC, SÂN KHẤU VÀ PHỔ BIẾN TÁC PHẨM ÂM NHẠC, SÂN KHẤU

Mục 1. Sản xuất, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Điều 18. Đối tượng và điều kiện kinh doanh dịch vụ sản xuất, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Các chủ thể được tham gia hoạt động sản xuất, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu là các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 19. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sản xuất, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu

Dự thảo Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của các đối tượng sản xuất, lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu tại Điều 18. 

Điều 20. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép, hiệu lực của giấy phép lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu 

Kế thừa những quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP và cắt giảm một số thủ tục hành chính để phù hợp với chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ.

Hiệu lực của giấy phép: Hiệu lực không gian là trên lãnh thổ Việt Nam, hiệu lực thời gian quy định thời điểm hết hiệu lực khi giấy phép bị thu hồi.
Điều 21. Nghiên cứu quy định nội dung quản lý nhà nước đối với các sản phẩm ghi âm, ghi hình được phổ biến trên không gian mạng hoặc phổ biến trực tuyến trên các trang mạng xã hội

Hiện nay trước sự phát triển của khoa học, công nghệ hoạt động phổ biến lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu ngày càng phổ biến, nhiều sản phẩm có nội dung tốt, phù hợp với giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội, truyền thống văn hóa. Nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều sản phẩm có nội dung không phù hợp với các giá trị trên, gây bức xúc trong xã hội, tác động xấu đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, thẩm mỹ của công chúng. Vì vậy Dự thảo Nghị định sẽ thể chế nội dung quản lý cho phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới và thực tiễn hoạt động sáng tác, phổ biến, lưu hành tác phẩm nghệ thuật trên không gian mạng và phù hợp với quy định pháp luật.

Mục 2. Phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu

Dự kiến quy định trong các Điều 22 và 23
Đây là những chính sách quản lý nhạy cảm, phức tạp cần được nghiên cứu kỹ lưỡng, thấu đáo trước khi ban hành chính sách vì vậy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, điều chỉnh các quy định về quản lý hoạt động cấp phép phổ biến bài hát và thi người đẹp cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý nhà nước theo hướng: Tăng cường sự phối hợp, phân cấp quản lý giữa Trung ương và địa phương; kiểm soát chặt điều kiện đối với việc tổ chức các cuộc thi người đẹp; tiếp tục quy định thủ tục cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975 và tác phẩm do người Việt Nam định cư ở nước ngoài sáng tác nhưng quy định cụ thể những tác phẩm âm nhạc, sân khấu thuộc phạm vi thẩm định trước khi cấp phép phổ biến và những tác phẩm không là đối tượng phải là đối tượng thực hiện thủ tục này.
Chương IV - THI NGƯỜI ĐẸP VÀ NGƯỜI MẪU

Mục 1. Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước

Điều 24. Đối tượng và điều kiện kinh doanh dịch vụ tổ chức thi người đẹp, người mẫu

Các chủ thể được tham gia hoạt động kinh doanh dịch vụ tổ chức thi người đẹp, người mẫu là các tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Điều 25. Quyền, nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tổ chức thi người đẹp, người mẫu

Dự thảo Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của các đối tượng tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu tại Điều 24.
Điều 26. Các cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức tại Việt Nam và quy mô tổ chức
Dự thảo Nghị định quy định các cuộc thi người đẹp, người mẫu được tổ chức tại Việt Nam và quy định cụ thể quy mô của từng cuộc thi.
Điều 27. Thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép, hiệu lực của giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Kế thừa những quy định về thẩm quyền và thủ tục cấp giấy phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP và cắt giảm một số thủ tục hành chính để phù hợp với chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính của Chính phủ. Hiệu lực không gian, thời gian của giấy phép được quy định cụ thể tại phần thời gian, địa điểm của giấy phép.
Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước nơi tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu

Cơ quan quản lý nhà nước nơi tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ sẽ phối hợp với cơ quan cấp phép thực hiện một số nội dung như sau: Kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức cuộc thi; đảm bảo an ninh, an toàn theo đúng quy định pháp luật để cuộc thi được tổ chức hiệu quả; chịu trách nhiệm quản lý hoạt động tổ chức cuộc thi tại địa phương theo phân cấp.

Điều 29. Các cuộc thi không thực hiện thủ tục cấp giấy phép

Một số trường hợp cuộc thi có tính chất thi người đẹp, người mẫu nhưng không phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép nhưng đảm bảo cơ sở để quản lý các trường hợp nêu trên và có cơ sở để xử lý khi có hành vi vi phạm.

Mục 2. Dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Điều 30. Điều kiện của thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế

Điều kiện, thủ tục cấp phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và mở rộng đối tượng đủ điều kiện ra nước ngoài dự thi là 10 thí sinh (top 10) có điểm số cao nhất trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước. 
Điều 31. Quyền, nghĩa vụ của thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế
Dự thảo Nghị định quy định quyền và nghĩa vụ của thí sinh tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tại Điều 30.
Điều 32. Không công nhận đối với các danh hiệu đạt được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, không có tính chất đại diện Việt Nam

Quy định cơ chế không công nhận, phổ biến đối với các danh hiệu đạt được do thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, không có tính chất đại diện Việt Nam để làm cơ sở quy định trong các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Chương V - THU HỒI GIẤY PHÉP
Điều 33. Các trường hợp thu hồi giấy phép được cấp theo quy định của Nghị định này

Kế thừa nội dung Điều 7a Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được bổ sung tại Nghị định số 15/2016/NĐ-CP quy định và cụ thể các trường hợp thu hồi giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; giấy phép cho cá nhân là nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang ở Việt Nam; giấy phép lưu hành bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu và giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế. 
Điều 34. Thủ tục thu hồi giấy phép được cấp theo quy định của Nghị định này

Dự thảo Nghị định quy định trình tự, cơ quan có thẩm quyền thu hồi trong từng trường hợp thu hồi giấy phép quy định tại Điều 33.
Chương VI - ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 36. Hiệu lực thi hành

- Thời điểm có hiệu lực của nghị định thực hiện theo quy định của khoản 1 Điều 151 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Các văn bản quy phạm pháp luật được bãi bỏ: Nghị định số 79/2012/NĐ-CP; Nghị định số 15/2016/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL; Thông tư số 10/2016/TT-BVHTTDL; các quy định do các Bộ, ngành, địa phương ban hành có nội dung trái với các quy định tại Nghị định này.
Điều 37. Trách nhiệm thi hành

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn việc thực hiện Nghị định này; Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định./.
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